
Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Kể chuyện bằng hình ảnh trong sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử Sách chuyên khảo Phạm Thị Mai Liên

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2025

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo

50

2 Phật Tích - Trung tâm Phật giáo cổ nhất ở Việt Nam

Thích Đức Thiện, Nguyễn Thái 

Bình (Đồng chủ biên)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
200-299

Tôn giáo
5

3 Cục diện thế giới đến năm 2045

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số 5

4 Bảy cuộc khủng hoảng định hình toàn cầu hóa Sách tham khảo

Harold James; Dịch và hiệu 

đính: Tuấn Trung, Thoan Thu

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số

2

5

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của 

thanh niên Việt Nam

Khúc Văn Hưởng (Chủ biên), 

Phan Văn Lương, Cao Văn 

Thiện

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
305

Nhóm người

5

6 Người trẻ có sợ trách nhiệm

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 305
Nhóm người

5

7 Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2023 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 17

8

Lý luận, thực tiễn về nhà nước thế tục trên thế giới và một số gợi mở 

cho Việt Nam

Đậu Công Hiệp (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, 

Nguyễn Thị Hồng Thuý

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
321/322

Hệ thống chính quyền và 

Nhà nước, Chính phủ, Hệ 

thống chính trị,… 5

9

Phấn đấu, rèn luyện trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

(hỏi - đáp)

Phạm Minh Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Hà Giang, Nguyễn Thị 

Hải Anh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

10 Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam hiện nay Sách chuyên khảo Trần Thị Hoa Lê

Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, 

2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

50

11

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn 

diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam" Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

1

12

Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống bao vây, cấm vận, cô lập từ 

cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990 Sách chuyên khảo

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

1

13 Tương lai của tiền tệ

Cuộc cách mạng kỹ thuật 

số đang biến đổi tiền tệ và 

tài chính như thế nào

Biên dịch: Tuấn Anh, Minh 

Tuấn, Hương Giang; Thúy Nga 

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
2
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Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

14

Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị)

Phạm Văn Đức, Trần Văn 

Phong, Nguyễn Tài Đông

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
20

15

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác) 5

16

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị)

Nxb. Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, 2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

16

17

Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế 

giới và những kiến nghị đối với Việt Nam Sách chuyên khảo Phí Thị Thanh Tuyền

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
340/341

Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia
5

18

Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

19 Luật Dữ liệu năm 2024
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2025

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 5

20 Thuật ngữ pháp lý trong lĩnh vực thương mại và đầu tư

Nguyễn Thị Dung (chủ biên), 

Vũ Thị Lan Anh, Trần Thị Bảo 

Ánh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

21 Cẩm nang Công tác hòa giải ở cơ sở

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

22

Giải quyết tranh chấp hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai - 

Phát hiện vi phạm và xử lý vướng mắc Sách chuyên khảo

Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên) - 

Nguyễn Thị Kim Oanh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

23 Tổ chức và thực hiện quyền hành pháp trên thế giới và ở Việt Nam Sách chuyên khảo

Chủ biên: Phạm Hồng Thái, Bùi 

Tiến Đạt ; Lê Thị Hương 

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

24 Luật giao dịch điện tử

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 4

25 Nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở

Quách Thị Minh Phượng (Chủ 

biên), Phạm Minh Tuấn, 

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
350-354

Hành chính công

5

26 Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản Sách tham khảo

Case, Anne · Deaton, Angus; 

Người dịch: Tô Hoàng Việt 

Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh 

Anh Minh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố…
2



Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

27

Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác 

động thực tiễn tại Việt Nam

Nguyễn Văn Thành, Ockie 

Bosch, Nam Nguyễn

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
658

Quản lý chung

5

28 Viết về Điện Biên Phủ Thép Mới

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 959.7
Lịch sử Việt Nam

5

29 Điện Biên Phủ - Nhiệm vụ bất khả thi Trần Viết Nghĩa

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

4

30

Quá trình khai phá và xác lập chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất 

Nam Bộ (Thế kỷ XVII - XIX)

Biên soạn: Nguyễn Quang Ngọc 

(Chủ biên), Đặng Ngọc Hà, Vũ 

Đường Luân

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
959.7

Lịch sử Việt Nam

2

31 Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát Sách tham khảo

Howard Jones; Mạnh Chương 

dịch

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

959.7

Lịch sử Việt Nam

1


